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Câu 1. Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? 


- Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Trụ sở đặt ở Tống Bình (Hà Nội).


- Sửa đường giao thông.

- Xây thêm thành luỹ.


- Tăng quân đồn trú.


-  Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm 
(ngà voi, ngọc trai,.., quả vải).
Câu 2: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.

-  Đầu thế kỉ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu .


-  Đưa người Hán sang làm huyện lệnh.


- Thu nhiều thứ thuế, nặng nhất là thuế muối và thuế sắt, lao dịch và nộp cống nặng nề.


- Tiếp tục đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta.

- Bắt  dân ta phải theo phong tục tập quán của họ.

Câu 3. Đọc đoạn trích sau


“Đúng lúc nước triều rút nhanh, bãi cọc dần dần nhô lên. Quân ta từ phía thượng lưu đánh mạnh xuống, quân mai phục 2 bên bờ đánh tạt ngang. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn vỡ tan tành. Số còn lại vì thuyền to nặng  nên không sao thoát khỏi trận địa bãi cọc. Quân ta với thuyền nhỏ đã nhẹ nhàng luồn lách, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết phần chết đuối, thiệt hại  quá nửa. Hoằng Tháo cũng bị thiêt mạng trong đám loạn quân. Vua Nam Hán được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai là Hoằng Tháo bị chết, đã hốt hoảng vội hạ lệnh thu quân về nước”

· Đoạn trích trên nói tới trận đánh nào trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta? Kết quả trận đánh đó ra sao? Vì sao nói trận chiến đó là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

· Trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền

· Kết quả: Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán hạ lệnh rút quân về nước. Trận Bạch đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi.

· Vĩ đại vì: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta , mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Câu 4. Kể tên các đơn vị hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay


- Thành phố Hồ Chí minh được chia thành 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện


+ Thành phố Thủ Đức


+ 16 quận: Quận 1, Quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân bình, Quận Tân Phú


+ 5 huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè

Câu 5.Tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?


- Nghề rèn sắt vẫn phát triển.


- Biết đắp đê phòng lụt, biết trồng lúa hai vụ một năm.


- Nghề gốm, nghề dệt, ...cũng được phát triển


- Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công không bị sung làm đồ cống nạp mà được trao đổi ở các chợ làng.


- Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương.

Câu 6. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II - thế kỉ X

Kinh tế:


- Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.


- Trồng lúa nước, 2 vụ/năm, làm ruộng bậc thang.


- Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.


- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

 Văn hoá: 


- Từ thế kỉ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Ấn Độ.


- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và đạo Phật.


- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.


- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng, thánh địa Mĩ Sơn.
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